
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Mã số HV

Số HĐ

đưa đi

1 90800870 Dương Văn Vượng 28/09/1997 Nam Bắc Giang K02VH-431 1993

2 50107204 Trần Đình Thắng 23/10/1995 Nam Hà Nam K02VH-444 1994

3 50107017 Bạch Chí Thực 09/08/1997 Nam Hoà Bình K02VH-442 1995

4 50502507 Bùi Đức Cảnh 14/06/1989 Nam Hưng Yên K02VH-439 1996

5 50515135 Tần Lê Long 06/08/1991 Nam Nghệ An K02VH-438 1997

6 50543188 Nguyễn Đức Tài 20/08/1999 Nam Nghệ An K02VH-441 1998

7 50111009 Cao Văn Thượng 21/09/1989 Nam Ninh Bình K02VH-443 1999

8 50547038 Hồ Đức Thành 25/09/1999 Nam Quảng Bình K02VH-440 2000

9 50540431 Vũ Văn Hiền 10/12/1993 Nam Quảng Ninh K02VH-434 2001

10 50508940 Nguyễn Văn Long 14/10/1998 Nam Thái Bình K02VH-447 2002

11 90801616 Vi Văn Phồng 07/10/1999 Nam Thanh Hóa K02VH-432 2003

12 90801653 Lò Thị Nhật Lệ 03/02/2004 Nữ Thanh Hóa K02VH-445 2004

13 90801747 Trần Thị Yến Nhi 08/05/2003 Nữ Thanh Hóa K02VH-446 2005

14 50512776 Lê Xuân Bỉnh Dương 27/10/2002 Nam Thanh Hóa K02VH-433 2006

15 50512951 Nguyễn Xuân Thành 24/11/1989 Nam Thanh Hóa K02VH-435 2007

16 50513317 Lê Tuấn Anh 27/11/1988 Nam Thanh Hóa K02VH-437 2008

17 50517699 Văn Hải Long 03/08/1989 Nam Thanh Hóa K02VH-436 2009
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